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STT Tên quốc lộ Lý trình Địa bàn xã, huyện, tỉnh 
Số lượng 

trạm 
Tên trạm Ghi chú 

I. Địa bàn tỉnh Sơn La 

1 QL.6 Km155+100 (P) 
Bản Co Tràm, xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ 
01 Nhà hàng Minh Ngân 

Sở GTVT Sơn la 

đề xuất 

2 QL.6 Km183+100 (P) 

Tiểu khu 70, thị trấn Nông 

trường, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

01 
Hưng Trần – Văn 

phòng Bắc Sơn  

Sở GTVT Sơn la 

đề xuất 

II. Địa bàn tỉnh Yên Bái 

1 NB - LC Km117+500 
xã Bảo Hưng, Trấn Yên, 

Yên Bái 
01 

Trạm dừng nghỉ 

Km117 

Cục QLĐB I đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

III. Địa bàn tỉnh Hòa Bình 

1 QL.6 Km101+400 

Thị trấn Mường Khến, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 
01 

Trạm dừng nghỉ QL.6 

thị trấn Mường Khến 

Cục QLĐB I đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

IV. Địa bàn tỉnh Hà Nam 



1 CG-NB 
Km227+000 (Trái + 

phải tuyến) 

Xã Tiên Hiệp , TP. Phủ Lý 

Hà Nam 
02 Trạm dừng nghỉ  

Cục QLĐB I đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

V. Địa bàn tỉnh Hải Dương 

1 
Cao tốc HN-

HP 
Km53+400 

xã Hoàng Diệu, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương 
02 

Trạm dịch vụ V52 – 

Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại Nam Ninh 

Cục QLĐB I đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

VI. Địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

1 QL.1 Km381+540 (P)  
Xã Trường Lâm, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
01 

Trạm dừng nghỉ 

Thanh Bình 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

2 HCM Km561+700 (P) 
Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa 
01 

Trạm dừng nghỉ Lam 

Kinh  

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

VII. Địa bàn tỉnh Nghệ An 

1 QL.1 Km433+500 (T) 
Xã Diễn An, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An 
01 

Trạm dừng nghỉ Đền 

Cuông 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

2 HCM Km650+120 (P) 
Xã Đông Hiếu, thị xã Thái 

Hòa, tỉnh Nghệ An 
01 

Trạm dừng nghỉ Thái 

Hòa 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 



VIII. Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

1 QL.1 Km497+450 (P) 
Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
01 

Cửa hàng xăng dầu 

Tiến Lộc 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

2 QL.1 Km497+450 (T) 
Xã Tiến Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
01 

Nhà hàng Hà Nam 

Sơn 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

IX. Địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1 QL.1 Km892+240(T) 

Thị trấn Lăng Cô, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
01 

Cửa hàng xăng dầu số 

7 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

X. Địa bàn tỉnh Quảng Bình 

1 QL.1 Km600+350 (P) 

Xã Quảng Đông, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

01 
Trạm dừng nghỉ Việt 

Dung 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

2 HCM Km873+400 (P) 

Xã Hóa Thanh, huyện 

Minh Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

01 
Trạm dừng nghỉ Lập 

Ngân 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

3 HCM Km1016+300 (T) 
Xã Sơn Thủy, huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình 
01 

Trạm dừng nghỉ Miền 

Trung 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 



XI. Địa bàn tỉnh Quảng Trị 

1 QL.1 Km718+00 (T) 
Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh 

linh, tỉnh Quảng Trị 
01 

Trạm dừng nghỉ Phú 

Hải 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

2 QL.1 Km781+712 (T) 
Xã Hải Trường, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 
01 

Cửa hàng xăng dầu 

Hải Trường 

Cục QLĐB II đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

XII. Địa bàn tỉnh Quảng Nam 

1 QL.1 Km946+640 (P) 
Thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 
01 

Bến xe khách phía Bắc 

Quảng Nam 

Cục QLĐB III đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

2 QL.1 Km956+350 (P) 
Thị trấn Nam Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
01 

Bến xe khách Nam 

Phước 

Cục QLĐB III đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

3 QL.1 Km990+300 (T) 
TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam  
01 Bến xe khách Tam Kỳ  

Cục QLĐB III đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

4 QL.1 
Km1021+640 (T) đi 

vào tỉnh lộ 618 

Thị trấn Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam  
01 

Bến xe khách Núi 

Thành  

Cục QLĐB III đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

XIII. Địa bàn tỉnh Khánh Hòa 



5 QL.1 Km1451+950 (T)  
Huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 
01 

Trạm dừng nghỉ Vỹ 

Lâm  

Cục QLĐB III đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

6 QL.1 Km1523+015 (P) 
TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa  
01 

Trạm dừng nghỉ Trung 

tâm dịch vụ tuyến Bắc 

- Nam 

Cục QLĐB III đã 

trao đổi và thống 

nhất với Sở 

GTVT 

XIV. Địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

1 QL.1 Km1529+000 (P) 
Xã Công Hải, huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh Thuận 
01 Trạm xăng dầu 126 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

2 QL.1 Km1584+500(T) 
Xã Cà Ná, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận 
01 

Trạm xăng dầu 48 

Petrolimex 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

XV. Địa bàn tỉnh Bình Thuận 

1 QL.1 Km1613+800(T) 
TT. Liên Hương, huyện 

Tuy Phong, Bình Thuận; 
01 

Trạm xăng dầu số 4, 

có bố trí đón, trả khách 

Công an tỉnh 

Bình Thuận đã 

quy định 04 vị trí  

đón trả khách. 

2 QL.1 Km1623+900(P) 
Xã Chí Công, H. Tuy 

Phong, Bình Thuận 
01 

Trạm xăng dầu Thắng 

Lợi, có bố trí đón, trả 

khách 

3 QL.1 Km1710+100 (P) 
Xã Hàm Mỹ, H. Hàm 

Thuận Nam, Bình Thuận 
01 

Trạm dừng chân Hưng 

Thịnh, có bố trí đón, 

trả khách 

4 QL.1 Km1751+100(P). TT. Tân Nghĩa, H. Hàm 01 Trạm xăng dầu Hàm 



Tân, Bình Thuận Tân, có bố trí đón, trả 

khách 

XVI. Địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

1 QL.20 Km84+700 (T); 
TT. Mađaguoi, H. Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
01 

Trạm dừng chân 

Phương Trang. 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

2 QL20 Km123+630(P) 
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 
01 

Trạm dừng chân Công 

ty TNHH Thành Bưởi 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

XVII. Địa bàn tỉnh Đồng Nai 

1 QL.1 Km1774+300(P). 
Huyện Xuân Lộc,  

tỉnh Đồng Nai 
01 

Trạm dừng nghỉ Tín 

Nghĩa 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

2 QL.51 Km37+800 (P) 
Huyện Long Thành,  

tỉnh Đồng Nai 
01 Trạm dừng nghỉ 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

3 QL.51 Km36+200(T) 
Huyện Long Thành,  

tỉnh Đồng Nai 
01 Trạm dừng nghỉ 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

4 QL.20 Km73+000 (T) 
Huyện Tân Phú,  

tỉnh Đồng Nai 
01 CHXD Tín Nghĩa 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 



Sở GTVT 

5 
Cao Tốc 

HCM-LT-DG 
Km41+000(P) 

Huyện Long Thành,  

tỉnh Đồng Nai 
01 

Trạm dừng nghỉ Thái 

Sơn Bộ QP 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

6 
Cao Tốc 

HCM-LT-DG 
Km41+000(T) 

Huyện Long Thành, Đồng 

Nai 
01 

Trạm dừng nghỉ Thái 

Sơn Bộ QP 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

XVIII. Tỉnh Long An 

1 QL.1 Km1927+700 (T) 
Huyện Bến Lức, tỉnh Long 

An 
01 CHXD 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

2 QL.1 Km1927+320(P) 
Huyện Bến Lức, tỉnh Long 

An 
01 CHXD 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

3 N2 Km59+300 (T) 
Huyện Thạnh Hóa, tỉnh 

Long An 
01 CHXD Thu Ngân 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

       

XIX. Địa bàn tỉnh Tây Ninh 



1 QL.20 Km40+000 (P) 
Huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 
01 

Trạm dừng nghỉ Tiến 

Ngọc Chương 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

XX. Tỉnh Tiền Giang 

1 QL.1 
Km2015+300 (T) 

 

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 
01 

Trạm dừng nghỉ Minh 

Phát 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

2 QL.1 
Km2015+300 (P) 

 

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 
01 

Trạm dừng nghỉ Minh 

Phát 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

3 QL.50 Km37+200(T) 
Huyện Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang 
01 CHXD 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

4 QL.60 Km1+200(T) 
TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang 
01 CHXD Hồng Đức 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

5 QL.60 Km1+200(P) 
TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang 
01 CHXD Hồng Đức 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

6 
Cao Tốc 

HCM-TL 
Km28+200 (T) 

Huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang 
01 

Trạm dừng nghỉ Thái 

Sơn Bộ QP 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 



7 
Cao Tốc 

HCM-TL 
Km28+200 (P) 

Huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang 
01 

Trạm dừng nghỉ Thái 

Sơn Bộ QP 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

XXI. Địa bàn TP. Cần Thơ 

1 QL.1 Km2065+800(P) TP. Cần Thơ 01 
Trạm dừng nghỉ cầu 

Cần Thơ 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

2 QL.1 Km2070+600(T) TP. Cần Thơ 01 
Trạm dừng nghỉ cầu 

Cần Thơ 

Cục QLĐB IV 

đã trao đổi và 

thống nhất với 

Sở GTVT 

 


